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 Quan Hóa, ngày      tháng 12 năm 2021
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
DỰ ÁN: SỬA CHỮA ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ QL 15 VÀO UBND XÃ PHÚ THANH, HUYỆN QUAN HÓA.
ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHÚ THANH, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
BAO GỒM CÁC HẠNG MỤC:

+ NÂNG CAO NỀN ĐƯỜNG  
+ ĐỔ BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG 
+ GIA CỐ LỀ

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG 
1.1. Tên dự án:
Tên dự án: Sửa chữa đường giao thông từ QL 15 vào UBND xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.
Địa điểm: Xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1.2. Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hóa.
1.3. Tổng quan về dự án:

Sửa chữa đường giao thông từ QL 15 vào UBND xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa;  đầu tư xây dựng các hạng mục chính sau:

+ Nâng cao nền đường.
+ Đổ bê tông mặt đường.
+ Lề gia cố

- Mục tiêu dự án:


+ Nhằm xử lý, khắc phục tình trạng bụi bẩn, ngập úng, nâng cao chất lượng giao thông nông thôn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến trụ sở làm việc và thuận tiện cho cán bộ công nhân viên chức của xã nhằm thúc đẩy đời sống nhân dân trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực.

                                                         CHƯƠNG II

CÁC CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
2.1. Sự cần thiết phải đầu tư:

Quan Hóa là huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Quan Hóa cách thành phố Thanh Hóa 134 km theo hướng quốc lộ 15A và quốc lộ 217.

Địa bàn Quan Hóa thuộc vùng núi cao, có địa giới hành chính như sau: Phía tây giáp huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Phía bắc giáp huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Phía đông giáp huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). Phía nam giáp huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Quan Hóa có diện tích tự nhiên 99.069,88 ha, chiếm 8,8% diện tích tự nhiên của tỉnh Thanh Hóa, là huyện có diện tích tự nhiên rộng thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa (sau huyện Thường Xuân). Trong lịch sử, Quan Hóa là một trung tâm chính trị - xã hội quan trọng trong lộ trình Tây tiến từ đồng bằng duyên hải Thanh Hóa lên phía Lào, là con đường giao lưu chủ đạo của miền núi xuống miền xuôi với các dòng sông lớn, nhất là sông Mã, sông Luồng và sông Lò làm đường thủy đã được sử dụng từ rất sớm, đường bộ cũng được hình thành dựa theo các lũng núi.

Quan Hóa là điểm giao cắt các tuyến đường quan trọng. Từ Đông sang Tây, là các tuyến đường nối trung tâm Thanh Hóa ngày xưa, qua Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước tới miền biên viễn, nối liền với tỉnh Hủa Phăn của Lào. Từ Bắc xuống Nam, là trạm trung chuyển trên con đường từ Sơn La, Hòa Bình theo ngả Vạn Mai để nối xuống vùng đồi núi phía Nam Thanh Hóa và Tây Nghệ An.

Ba con sông: sông Luồng, sông Lò, đặc biệt sông Mã là dòng sông chính, giữ một vai trò quan trọng đối với giao thông đường thủy, không chỉ đối với huyện Quan Hóa, mà còn với tỉnh Thanh Hóa và khu vực nói chung, khi các con sông này trở thành huyết mạch để lưu chuyển hàng hóa giữa miền núi với miền xuôi, từ đồng bằng ven biển Thanh Hóa đến vùng núi cao biên giới Việt - Lào.

Quan Hóa ngày nay, là giao lộ của hai trục giao thông quan trọng. Quốc lộ 15 là trục giao thông huyết mạch của huyện. Quốc lộ 15 nối trung tâm huyện Quan Hóa với miền xuôi Thanh Hóa qua quốc lộ 217. Ở địa phận huyện Cẩm Thủy, quốc lộ 217 cũng giao cắt với đường mòn Hồ Chí Minh, qua đó, còn giúp kết nối Quan Hóa với hệ thống giao thông miền núi dọc dải Trường Sơn, trên con đường thiên lý nối vào miền Nam. Ở hướng ngược lại, quốc lộ 15 nối Quan Hóa với Hòa Bình qua ngả Vạn Mai. Quốc lộ 15 giao cắt với quốc lộ 6 ở Tòng Đậu giúp kết nối Quan Hóa với trục giao thông huyết mạch từ Hà Nội lên Tây Bắc. Quốc lộ 15 còn giúp việc giao thông thuận lợi hơn giữa Quan Hóa với huyện Bá Thước gần kề, men theo khu bảo tồn quốc gia Pù Luông.

Từ trung tâm thị trấn Quan Hóa, quốc lộ 15 còn giao cắt với đường tỉnh lộ, nối Quan Hóa với trung tâm huyện Mường Lát, và mở cửa thông thương với Lào qua cửa khẩu Tén Tằn

Trong lịch sử, địa bàn Quan Hóa là hậu phương quan trọng, là con đường “Tây tiến” của Mặt trận Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày nay, vị trí địa lý này đang mở ra nhiều cơ hội để huyện Quan Hóa phát huy tiềm năng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.. 

Hiện nay nhiều xã có kinh tế ngày càng khó khăn, một số nơi hệ thống đường giao thông chưa đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân.

Tuyến đường vào trụ sở UBND xã Phú Thanh đang là đường đất gây khó khăn đi lại cho cán bộ công nhân viên và người dân đến làm việc trong mùa mưa bão

2.2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở để lập dự án:

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 09/02/2020 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dân xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dân xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04 có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định 2215/QĐ-UBND Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
2.3. Các quy trình, tiêu chuẩn áp dụng:

a. Quy trình, tiêu chuẩn khảo sát 

	STT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Ký hiệu

	1
	Quy trình khảo sát đường ô tô
	22TCN 263-2000

	2
	Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 4419:1987

	3
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	4
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2012

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao
	QCVN 11:2008

	6
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 (phần ngoài trời)
	96TCN43-90

	7
	Địa chất thủy văn - thuận ngữ và định nghĩa
	TCVN 4119:1985

	8
	Đất xây dựng - phân loại
	TCVN 5747- 1993

	9
	Khảo sát kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
	20TCN 160-87

	10
	Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường và vùng có hoạt động sụt trượt lở
	22TCN 171-1987

	11
	Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437-2012

	12
	Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu (áp dụng cho khảo sát và thiết kế)
	22TCN 262-2000

	13
	Đất xây dựng công trình thủy lợi-phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và trong hố khoan.
	14TCN 153-2006


b.  Quy trình, tiêu chuẩn thiết kế
	I
	Tiêu chuẩn thiết kế đường
	Ký hiệu

	1
	Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4054-2005

	2
	Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
	TCXDVN 104-2007

	3
	Áo đường cứng - Các yêu cầu và chỉ dẫn quốc tế
	22TCN 223-1995

	4
	Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (Tham khảo, thiết kế nút giao)
	22TCN 273-01

	5
	Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông
	22TCN 242-98

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên định trong xây dựng
	QCVN 02:2009/BXD

	7
	Quy trình thiết kế lập Tổ chức xây dựng và Thiết kế thi công
	TCVN 4252:2012

	8
	Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 10380:2014

	9
	Tiêu chuẩn thiết kế - thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài
	TCVN 7957:2008


CHƯƠNG III

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC XÂY DỰNG

3.1.Vị trí: 

Khu vực nghiên cứu thuộc tuyến đường vào trụ sở UBND xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ranh giới cụ thể như sau: Điểm đầu và điểm cuối đấu nối vào QL 15 đi qua trụ sở UBND xã Phú Thanh. 

3.2 .Khí hậu, thuỷ văn:
a) Nhiệt độ và không khí: Do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình năm tương đối cao (khoảng 8600-8700oC/năm), lượng bức xạ hàng năm khoảng 250-260Kcal/cm3, tổng số giờ nắng trong năm khoảng 1750 giờ, nhiệt độ trung bình một ngày trong năm 23-270C.

b) Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ không khí và lượng mưa, độ ẩm bình quân năm của xã là 75-85%.

c) Gió: chịu ảnh hưởng của các hướng gió chính: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, gió Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 10, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của gió khô nóng Tây Nam.

d) Mưa: Lượng mưa trung bình năm là 1600-1900mm, kéo dài từ tháng 5-10, trung bình tháng đạt 200-300mm, lớn nhất vào các tháng 8, 9, 10 khoảng 350-500mm. 

3.3 Địa chất : 
- Tuyến đường xây dựng đã có từ trước kết cấu nền đường đảm bảo chất lượng.

CHƯƠNG IV

HIỆN TRẠNG TUYẾN ĐƯỜNG XÂY DỰNG

1. Hiện trạng dân cư

- Đoạn đường đã được xây dựng từ trước không ảnh hưởng đến khu dân cư
2. Hiện trạng sử dụng đất

- Xây dựng trên đường hiện trạng không mở rộng đường không gây ảnh hưởng đến khu đất.
3. Hiện trạng nhà ở

- Tuyến đường xây dựng không đi qua nhà ở
4. Hiện trạng công trình công cộng.
- Tuyến đường xây dựng hiện không có các công trình công cộng

5. Hiện trạng giao thông.
- Tuyến đường xây dựng trên tuyến đường cũ đã được thi công từ trước
6. Hiện trạng nền xây dựng, thoát nước mưa

- Nền đường đã được xây dựng từ trước đảm bảo chất lương, hệ thống thoát nước được đã được xây dựng từ trước.

7. Hiện trạng cấp điện:

- Tại điểm xây dựng dự án có đường điện hạ thế chạy qua

CHƯƠNG V

CÁC YÊU CẦU VỀ QUY HOẠCH, CẢNH QUAN, 

KIẾN TRÚC VỀ CÔNG TRÌNH

5.1. Yêu cầu về quy hoạch: Các hạng mục xây dựng của công trình phải phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng tổng thể chung; đáp ứng được yêu cầu giao thông thực hiện mục tiêu phát triển địa phương phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội trong vùng đã được phê duyệt.

5.2. Yêu cầu về cảnh quan: Đảm bảo phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh khu vực xây dựng công trình; không làm ảnh hưởng đến các công trình văn hóa của địa phương.

5.3. Yêu cầu về kiến trúc: Công trình xây dựng đảm bảo tính thẩm mỹ; kỹ thuật; không gây ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc xung quanh; xây dựng công trình theo hướng phát triển đa mục tiêu.

CHƯƠNG VI
CÁC YÊU CẦU VỀ QUY MÔ VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, CÔNG NĂNG SỬ DỤNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT KHÁC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH
6.1 Thiết kế mạng lưới giao thông: 

- Tuyến đường được xây dựng mới trên nền đường đã có sẵn. Khớp nối vào đường QL15 đã có đồng thời tạo mối liên hệ với khu vực ở của dân cư cũ. 



- Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, liên hệ tốt giữa trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm và đảm bảo mức đầu tư phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.
a. Quy mô Mặt đường
Đường giao thông được xây dựng mới trên nền đường cũ: 

+ Mặt đường: B mặt=3.5m; dốc ngang mặt đường i=2%
+ Kết cấu áo đường mặt đường BTXM M250, đá 1x2 dày 16cm trên nền đường đã có sẵn.
+ Nền đường được đổ cấp phối đá dăm đầm chặt

+ Lề đường được gia có bằng cấp phối đá dăm độ dôc i=2%

Thiết kế Bình đồ – Trắc dọc – Trắc ngang tuân theo tiêu chuẩn thiết kế: bề rộng nền mặt đường, bán kính đường cong.
6.2  Yêu cầu chung về vật liệu:

a. Vật liệu đổ bê tông:

- Cát dùng để đổ bê tông: Có mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, lượng hạt nhỏ hơn 

0,14mm và đường biểu diễn thành phần hạt, các chỉ tiêu về hàm lượng sét, các hạt trên 5mm, muối, mica, bùn, tạp chất hữu cơ ... theo TCVN 1770-86.

- Đá dăm đổ bê tông: Cường độ chịu nén của đá không nhỏ hơn 600daN/cm2, hàm lượng bụi sét không vượt quá 1%, các yêu cầu chi tiết khác phù hợp với TCVN 1771-86 và TCVN 4453-1995.

- Xi măng: Dùng loại ximăng loại PC30. Theo TCVN 2682-87 chất lượng xi măng đánh giá như sau:

+ Cường độ xi măng xác định theo phương pháp kiểm tra nhanh trước khi thi công không nhỏ hơn 380 daN/cm2. 

+ Thời gian ninh kết không muộn hơn 10 giờ.

+ Xi măng không vón cục, lượng lọt qua sàng No 0.08 phải lớn hơn 80%.

- Nước dùng để đổ bê tông: có lượng hợp chất hữu cơ không vượt quá 15mg/l; có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12.5, Các yêu cầu chi tiết khác phù hợp với tiêu chuẩn  TCVN 4506-87

b. Vật liệu đá:

- Chất lượng đá: các loại đá hóa thạch, đá biến chất, đá trầm tích từ cấp1 đến 3.

- Dạng hạt : đồng đều, sắc cạnh, đảm bảo lực ma sát lớn. 

- Các yêu cầu chi tiết khác phù hợp với quy trình kỹ thuật.


6.3. Thời hạn sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật: 20-30 năm

6.4. Công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:


a. Công năng sử dụng

Nâng cao chất lượng cuộc sống, người dân được ở và sinh hoạt trong không gian sống hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đồng thời làm cơ sở để xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo từng giai đoạn phát triển;


b. Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình

- Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ.

- Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

CHƯƠNG VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG THIẾT KẾ

Quy định thể hiện trong hồ sơ thiết kế 

- Cao độ : Theo hệ cao độ VN2000
Quy định đơn vị sử dụng trong bản vẽ 

Đơn vị đo chiều dài: 

- Khoảng cách lẻ, khoảng cách cộng dồn trong trắc dọc: Ghi theo (m).
- Diện tích : Ghi theo (m2). 

- Kích thước chung và chi tiết kết cấu : Ghi theo mm.

 Đơn vị cao độ:  

- Cao độ trong bản vẽ ghi theo m 

Đơn vị khối lượng , thể tích: 

- Bê tông : Đơn vị tính m3 

- Đất đá, bùn cát : Đơn vị tính m3 

- Thép hình, thép bản, cốt thép : Đơn vị tính Kg 

Các qui định về cấu tạo của kết cấu:

Cốt thép thường:

- Nối cốt thép thường cho kết cấu dùng mối nối buộc, số lượng mối nối không được vượt quá 50% trong 1 mặt cắt hoặc có quy định chi tiết riêng trong bản vẽ.

- Uốn cốt thép như sau (phía bụng các thanh cốt thép): 

Thép tròn trơn:

+ Đối với các thanh có đường kính d≤40mm, R=1,0d.

Thép có gờ:

+ Đối với các thanh có đường kính d<25mm, R=3d.

+ Đối với các thanh có đường kính d≥25mm, R=4d.

CHƯƠNG IX. DỰ TOÁN KINH PHÍ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

        Chi phí lập Báo cáo KTKT:  Tỷ lệ % * (chi phí XD)
Tổng mức đầu tư công trình 600.000.000 đồng;

  Chi phí XD dự kiến 501.000.000 đồng
Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (dự kiến): 5.4% * 501.000.000 đồng = 27.000.000đ   

(Bằng chữ: Hai bảy triệu đồng chẵn./.)
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